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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2648/SYT-NV Đồng Nai, ngày 29 tháng 5 năm 2023 

V/v hướng dẫn triển khai thực 

hiện Quyết định số 1300/QĐ-

BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế 

về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia 

về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 

(KHẨN) 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Bệnh viện ĐKKV Long Khánh, Định Quán, Long Thành; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

(Sau đây gọi là các đơn vị) 

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. 

Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ Y tế về việc 

đính chính Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế ban hành 

Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. 

Trong thời gian chờ ý kiến xét duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận xã, phường, thị trấn (sau 

đây gọi chung là xã) đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

giai đoạn đến năm 2030. 

Để kịp thời chuẩn bị cho công tác đánh giá, đăng ký đề nghị xét công 

nhận các xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã. Sở Y tế đề nghị 

các đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 

của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 

2030, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện 

a) Phòng Y tế các huyện, thành phố: 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, các đơn vị liên quan 

tham mưu phân vùng các xã, phường, thị trấn theo quy định tại mục I và II, 

Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế.  

- Đối với huyện, thành phố không có Phòng Y tế thì Trung tâm Y tế chủ 

động thực hiện.  

b) Trung tâm Y tế các huyện, thành phố: 
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- Phổ biến, hướng dẫn các nội dung của Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai 

đoạn đến năm 2030 đến các các khoa, phòng liên quan, Trạm Y tế các xã, 

phường, thị trấn để nghiên cứu thực hiện đúng quy định. 

- Cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn tổ chức 

thực hiện hiệu quả các hoạt động chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được 

giao; hỗ trợ hoàn thiện các hồ sơ, sổ sách theo yêu cầu tại Quyết định số 

1300/QĐ -BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế; hỗ trợ các Trạm Y tế xây dựng, 

củng cố hồ sơ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã hằng năm theo quy định. 

- Cử cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm tham gia vào các Tổ thư ký và 

Hội đồng thẩm định xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Trạm Y tế căn cứ vào kết quả đánh giá năm 

2022 về thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tại địa phương để tổ chức đánh 

giá thực trạng y tế hiện nay theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 

năm 2030 (đánh giá đúng thực trạng). Tổng hợp kết quả đánh giá thực trạng, 

đăng ký của các xã, phường, thị trấn để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban 

hành kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh. 

c) Các Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, Long Thành, Định 

Quán: 

- Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Trung tâm Y tế cử cán bộ tham 

gia vào các Tổ thư ký, Hội đồng triển khai thực hiện các tiêu chí theo Quyết 

định số 1300/QĐ-BYT. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 

1300/QĐ-BYT đến cán bộ, công chức, viên chức để phối hợp triển khai thực 

hiện. 

- Phối hợp theo dõi, giám sát định kỳ và đột xuất trong việc thực hiện các 

chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quốc gia tại các xã. Trực tiếp thực hiện một số hoạt 

động trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định. 

2. Trình tự đánh giá, xét công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế 

a) Công tác đánh giá, xét công nhận cấp huyện, thành phố  

- Phòng Y tế (hoặc Trung tâm Y tế đối với các huyện, thành phố không có 

Phòng Y tế) tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng xét công 

nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (Thành viên Hội đồng bao gồm đại diện 

BCĐTDĐKXDĐSVH cấp huyện, đại diện Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa, 

Phòng y tế và các đơn vị có liên quan), thành lập Tổ thư ký giúp việc Hội đồng 

có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, về tận xã kiểm tra, đánh giá tất cả các chỉ tiêu 

theo quy định; trên cơ sở đó làm Biên bản thẩm định hồ sơ xét công nhận xã đạt 

Tiêu chí quốc gia về y tế. 

- Hội đồng tuyến huyện họp xét xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế: Trên cơ 

sở hồ sơ đã được Tổ thư ký kiểm tra, thẩm định, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân cấp xã trình bày trước Hội đồng tình hình thực hiện các Tiêu chí quốc gia về 

y tế xã. 
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- Tổ Thư ký trình bày kết quả thẩm định; các thành viên Hội đồng thẩm 

định, xem xét, nêu các vấn đề cần làm rõ; đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã trả 

lời Hội đồng; Nếu có thành viên Hội đồng không thống nhất thì có thể tổ chức 

thẩm tra lại các nội dung chưa thống nhất để đánh giá kết quả. 

- Sau kết quả đánh giá của cấp huyện, thành phố, Hội đồng xét công nhận 

xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế tổng hợp hồ sơ, gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp 

vụ) để đề nghị cấp tỉnh đánh giá, xét công nhận. Hồ sơ gồm: 

+ Tờ đề nghị xét công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y 

tế xã. 

+ Báo cáo tổng kết hoạt động triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về 

y tế xã. 

+ Biên bản đánh giá của Hội đồng cấp huyện, thành phố (kèm theo bảng 

điểm chấm của Hội đồng): Mỗi xã, phường, thị trấn 01 bộ. 

+ Danh sách các xã, phường, thị trấn đề nghị xét công nhận đạt Tiêu chí 

quốc gia về y tế xã. 

- Thời gian thực hiện: 

+ Cấp xã: Tự tổ chức đánh giá, đăng ký về việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc 

gia về y tế xã, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị với cơ quan quản lý cấp huyện (Phòng 

Y tế và Trung tâm Y tế) xét công nhận trước 30/10/2023. 

+ Cấp huyện: Trước ngày 30/11/2023. 

b) Công tác xét công nhận cấp tỉnh: 

- Sau khi Hội đồng và Tổ thư ký xét công nhận xã, phường, thị trấn (sau 

đây gọi chung là xã) đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

giai đoạn đến năm 2030 được thành lập (gồm đại diện các Sở, ngành liên quan 

và đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh), Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các 

nội dung sau:  

+ Tổ Thư ký tổng hợp, rà soát, đánh giá và thẩm định tất cả các hồ sơ do 

tuyến huyện chuyển lên. 

+ Tổ chức họp Hội đồng, thẩm định hồ sơ. 

- Trên cơ sở đánh giá và Biên bản thẩm định của Hội đồng, Sở Y tế lập 

danh sách kèm hồ sơ trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định công 

nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế. 

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 20/12/2023. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố 

Biên Hòa chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể căn cứ nội dung triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy 

định. 

Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban 
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nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức phổ biến nội dung Quyết định số 

1300/QĐ-BYT đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, tạo 

đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện. Chỉ đạo Trạm Y tế  

các xã, phường, thị trấn tổ chức đánh giá thực trạng y tế xã hiện nay theo Quyết 

định số 1300/QĐ-BYT (căn cứ vào kết quả thực hiện đến năm 2022). Căn cứ lộ 

trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, thực trạng y tế xã hiện nay, đăng ký 

thời gian phấn đấu và những kiến nghị, đề xuất hỗ trợ nhằm đạt Bộ tiêu chí quốc 

gia về y tế theo đúng thời gian quy định.  

Các đơn vị tham gia thành viên Hội đồng và Tổ thư ký xét công nhận xã, 

phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và 

nội dung liên quan phối hợp triển khai thực hiện. 

Trên đây là nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 1300/QĐ-BYT 

ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế, trên cơ sở nội dung của Quyết định trước mắt đề 

nghị Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố tiến hành tổ chức xét đăng ký các xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí 

quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2030 trong năm 

2023 trong thời gian chờ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai 

thực hiện. 

Lưu ý: Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, 

vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ Phòng Nghiệp vụ - Sở Y tế để được 

hướng dẫn, giải quyết (Số điện thoại liên hệ: 0918.520.243)./. 

Đính kèm: 

- Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. 

- Quyết định số 1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ Y tế về việc đính 

chính Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế ban hành Bộ 

tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Chi cục DS-KHHGĐ; 

- Bệnh viện Y Dược cổ truyền; 

- Bệnh viện Phổi; 

- Bệnh viện ĐKKV LK, LT, ĐQ; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Lưu: VT, NV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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